
TT Thời gian làm bài Họ và tên MSSV Lớp Khoa Ca tập huấn Kết quả Ghi chú

1 29/11/2019 22:42:57 Kim Bùi Vân Chi 1953801013021 109-CLC44A CLC 3 26 / 30 Đạt

2 29/11/2019 22:28:24 Trịnh Lương Tuấn Khải 1953801013082 Clc44A CLC 5 27 / 30 Đạt

3 29/11/2019 23:15:25 Nguyễn Hồng Hà 1953801015049 CLC44A CLC 1 27 / 30 Đạt

4 29/11/2019 8:53:24 Nguyễn Phan Ngọc Nhi 1953801011188 CLC44A CLC 1 28 / 30 Đạt

5 29/11/2019 22:44:44 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 1953801015010 109-CLC44A CLC 3 28 / 30 Đạt

6 29/11/2019 8:59:15 Nguyễn Bảo Ngọc 1953801011165 CLC44A CLC 1 29 / 30 Đạt

7 29/11/2019 8:59:16 Nguyễn Hồ Thu An 1953801012003 CLC44A CLC 1 29 / 30 Đạt

8 29/11/2019 9:00:27 Đặng Yến Ngọc 1953801011160 Clc44A CLC 1 29 / 30 Đạt

9 29/11/2019 18:03:09 Phạm Bảo Anh 1953801015014 CLC44A CLC 1 29 / 30 Đạt

10 29/11/2019 22:06:16 Lê Thị Minh Hằng 1953801015057 CLC44A CLC 2 29 / 30 Đạt

11 29/11/2019 23:12:03 Trịnh Quốc Nhật 1953801011179 CLC44A CLC 2 29 / 30 Đạt

KẾT QUẢ KIỂM TRA KỸ NĂNG SỬ DỤNG THƯ VIỆN TỪ NGÀY 14/10 - 01/12/2019



12 29/11/2019 21:01:31 Hoàng Nguyễn Khánh An 1953801012002 109CLC44A CLC 29/11/2019 30 / 30 Đạt

13 29/11/2019 21:13:02 Nguyễn Mạnh Thanh 1953801012243 CLC44A CLC 2 30 / 30 Đạt

14 29/11/2019 21:13:24 Lê An Nhiên 1953801012199 CLC44A CLC 29/11 30 / 30 Đạt

15 30/11/2019 0:18:38 Trịnh Tuấn Lộc 1953801015115 CLC44A CLC 2 30 / 30 Đạt

16 30/11/2019 10:27:05 Trần Gia Bảo 1.953.801.014.018 CLC44A CLC 2 30 / 30 Đạt

17 29/11/2019 23:28:25 Phạm Văn Lành 1953801014095 CLC44A CLC 1 29 / 30 Đạt

18 29/11/2019 22:12:34 Trần Minh Thu 1953801012267 CLC44A CLC 1 28 / 30 Đạt

19 29/11/2019 15:34:52 Phạm Đức Thọ 1953801011277 CLC44A CLC 1 30 / 30 Đạt

20 26/11/2019 1:03:32 Phạm Hoài Phương Anh 1953801012014 CLC 44B CLC 1 27 / 30 Đạt

21 29/11/2019 19:35:04 Hoàng Lê Minh 1953801011142 CLC44A CLC 1 25 / 30 Đạt

22 29/11/2019 8:52:46 Nguyễn Trương Ngọc Thi 1953801015203 CLC44A CLC 1 28 / 30 Đạt

23 29/11/2019 21:31:24 Bùi Huy Thành 1953801013196 CLC44A CLC 11 giờ 26 / 30 Đạt

24 29/11/2019 15:27:49 Lê Đức Tâm 1953801012232 CLC44A CLC 11h 4/11/2019 27 / 30 Đạt



25 29/11/2019 22:07:13 Hoàng Tiến Phát 1953801015168 CLC44A CLC 1 29 / 30 Đạt

26 30/11/2019 10:34:36 Hoàng Mai Khanh 1953801011092 CLC44A CLC 2 30 / 30 Đạt

27 30/11/2019 9:56:02 Nguyễn Đỗ Song Thư 1953801011283 109CLC44A CLC 1 26 / 30 Đạt

28 29/11/2019 21:57:42 Lê Minh Thư 1953801011282 CLC44A CLC 1 28 / 30 Đạt

29 29/11/2019 23:30:19 Đặng Thái An 1.953.801.011.001 CLC44A CLC 2 30 / 30 Đạt

30 29/11/2019 11:47:28 Vũ Tiến Hưng 1953801012092 CJL44 CLC 8 27 / 30 Đạt

31 25/11/2019 22:16:38 Hà Thị Ánh Nguyệt 1953801015150 CLC44B CLC 6 28 / 30 Đạt

32 29/11/2019 8:50:26 Nguyễn Lê Khánh Ly 1953801011130 CLC44A CLC 1 26 / 30 Đạt

33 29/11/2019 8:47:20 Nguyễn Bích Vân 1953801011332 CLC44A CLC 1 29 / 30 Đạt

34 29/11/2019 18:03:08 Nguyễn Thị Trúc Phương 1953801011218 CLC44A CLC 1 25 / 30 Đạt

35 29/11/2019 19:27:44 Đồng Nhị Xuân Hương 1953801011084 CLC44A CLC 1 25 / 30 Đạt

36 30/11/2019 14:23:51 Nguyễn Kim Ánh 1953801011015 CLC44A CLC 2 30 / 30 Đạt

37 29/11/2019 8:56:41 Trần Võ Kiều Anh 1953801090016 CLC44A CLC 1 29 / 30 Đạt



38 28/11/2019 19:53:19 Nguyễn Thị Minh Hậu 1953801012074 DS44A1 Luật Dân Sự 22/11/2019 20 / 30 Không đạt

39 29/11/2019 9:30:10 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 3801012050 DS44A Luật Dân sự 3 28 / 30 Đạt

40 26/11/2019 13:41:43 Nguyễn Hậu 1953801013056 HS44A1 Luật Hình sự 7 28 / 30 Đạt

41 28/11/2019 20:25:28 Lê Quách Minh Hiếu 1953801013064 HS44.1 Luật Hình sự 4 28 / 30 Đạt

42 28/11/2019 10:46:23 Phạm Hà Uyên Nhi 1953801003148 HSK44A2 Luật Hình sự 5 27 / 30 Đạt

43 25/11/2019 21:22:05 Nguyễn Thị Hồng Diệu 1953801013031 HS44A Luật Hình sự 1 28 / 30 Đạt

44 27/11/2019 17:35:45 Lý Quốc Bảo 1953801013017 105-HS44A1 Luật Hình sự 3 19 / 30 Không đạt

45 28/11/2019 21:34:43 Nguyễn Thị Thu Hằng 1753801015052 QT42A1 Luật Quốc tế 3 23 / 30 Không đạt


